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STT Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

A

1 Cái 1 104,000,000 104,000,000

SFA/ Thổ 
Nhĩ Kỳ (Vị 
trí lắp đặt: 

Trong nhà) - 
Mã hiệu: S

2 Cái 1 117,000,000 117,000,000

SFA/ Thổ 
Nhĩ Kỳ (Vị 
trí lắp đặt: 

Trong nhà) - 
Mã hiệu: F

3 Cái 1 273,000,000 273,000,000

SFA/ Thổ 
Nhĩ Kỳ (Vị 
trí lắp đặt: 

Trong nhà) - 
Mã hiệu: B

4 Cái 1 135,850,000 135,850,000
SFA/ Thổ 

Nhĩ Kỳ - Mã 
hiệu: SME-08

B

BẢNG GIÁ
Mô tả hàng hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM

Đội 9, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Ngọc Khánh Giám đốc

0978 61 73 63 0886 68 77 16

khanh.usakan@gmail.com / usakanvietnam@gmail.com

Ngày BG 01.07.2025 Cho đến khi có Bảng giá mới

Chân thành cảm ơn Quý Công ty quan tâm đến sản phẩm của Công ty Cổ Phần USAKAN Việt Nam

Tủ loại 1 ngăn

Tủ loại 02 ngăn - 40,5kV

Tủ CDPT cáp đến/đi, loại compact mở rộng. 
38.5(40.5)kV, 630A, 20KA/s. Toàn bộ được 
đóng cắt trong môi trường SF6, có đồng hồ 
báo khí SF6, điều khiển đóng cắt tại chỗ, từ 
xa, sẵn sàng kết nối scada khi lắp đặt thêm 
hệ thống RTU. Kích thước: C1750 * R430 * 
S 840mm

Tủ CDPT bảo vệ MBA, loại compact mở 
rộng. 38.5(40.5)kV, 630A, 20KA/s. Toàn bộ 
được đóng cắt trong môi trường SF6, có 
đồng hồ báo khí SF6, điều khiển đóng cắt tại 
chỗ, từ xa, sẵn sàng kết nối scada khi lắp đặt 
thêm hệ thống RTU. Kích thước: C1750 * 
R430 * S840mm (Chưa gồm Cầu chì) - 
Ngăn F

Tủ máy cắt cáp đến/đi hoặc bảo vệ MBA, 
loại compact mở rộng. 38.5(40.5)kV, 630A, 
20KA/s. Bao gồm: Dao cách ly, máy cắt,
• Biến dòng điện, Rolay: 50/51/50/51N, 
Fanox/Tây Ban Nha.  Toàn bộ được đóng 
cắt trong môi trường SF6, có đồng hồ báo 
khí SF6, điều khiển đóng cắt tại chỗ, từ xa, 
sẵn sàng kết nối scada khi lắp đặt thêm hệ 
thống RTU. Kích thước: C20800 * R495 * 
S840mm

Tủ đo lường: 40.5kV, 630A, 20KA/s 
• Biến dòng và Biến áp 1 pha 38.5KV epoxy 
trong nhà (Chưa bao gồm cáp 35kV và đầu 
cáp T-plug nối tủ)
• Kích thước: C2250*R1000*S1400mm
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1 Cái 1 198,900,000 198,900,000

SFA/ Thổ 
Nhĩ Kỳ (Vị 
trí lắp đặt: 
Trong nhà)

2 Cái 1 273,000,000 273,000,000

SFA/ Thổ 
Nhĩ Kỳ (Vị 
trí lắp đặt: 
Trong nhà)

C

2 Cái 1 230,100,000 230,100,000

SFA/ Thổ 
Nhĩ Kỳ (Vị 
trí lắp đặt: 
Trong nhà)

C

1 Cái 1    331,500,000 

SFA/ Thổ 
Nhĩ Kỳ (Vị 
trí lắp đặt: 
Trong nhà)

D

9 Cái 1 354,640,000 354,640,000
SFA/ Thổ 

Nhĩ Kỳ

Tủ RMU, compact 03 ngăn: • 40.5kV, 
630A, 20kA/s • Mã hiệu: SSB • Bao gồm: • 
Bao gồm: 02 ngăn cầu dao phụ tải cáp 
đến/đi, 01 ngăn máy cắt có cầu dao cách ly, 
máy cắt, cảm biến dòng điện, rolay: 
50/51/50/51N, Fanox/Tây Ban Nha • Toàn 
bộ được đóng cắt trong môi trường SF6, có 
đồng hồ báo khí SF6, điều khiển đóng cắt tại 
chỗ, từ xa, sẵn sàng kết nối scada khi lắp đặt 
thêm hệ thống RTU  • Kích thước: 
C1900*R1360*S 840mm

Tủ RMU, 02 ngăn compact: • 40.5kV, 
630A,  20kA/s • Mã hiệu: SB • Bao gồm: 01 
ngăn cầu dao phụ tải cáp đến/đi, 01 ngăn 
máy cắt bảo vệ bảo vệ MBA (Dao cách ly, 
máy cắt, Biến dòng điện: 100/1A, Rolay: 
50/51/50/51N, Fanox/Tây Ban Nha) • Toàn 
bộ được đóng cắt trong môi trường SF6, có 
đồng hồ báo khí SF6, điều khiển đóng cắt tại 
chỗ, từ xa, sẵn sàng kết nối scada khi lắp đặt 
thêm hệ thống RTU.( Đã có điện trở sấy và 
điều sấy: 150W) • Kích thước: 
C1900*R930*S 840mm

Tủ RMU loại 03 ngăn compact: • 40.5kV, 
630A, 20kA/s • Mã hiệu: SSF
• Bao gồm: 02 ngăn cầu dao phụ tải cáp 
đến/đi, 01 ngăn cầu dao phụ tải kèm chì
• Toàn bộ được đóng cắt trong môi trường 
SF6, có đồng hồ báo khí SF6, điều khiển 
đóng cắt, sẵn sàng kết nối scada khi lắp đặt 
thêm hệ thống RTU.
• Kích thước: C1750 * R1370 * S 935mm

Tủ loại 03 ngăn - 40,5kV

Tủ loại 04 ngăn - 40,5kV

Tủ RMU loại 02 ngăn compact: • 40.5kV, 
630A, 20kA/s • Mã hiệu: SF
• Bao gồm: 01 ngăn cầu dao phụ tải, 01 ngăn 
cầu dao phụ tải kèm giá đỡ chì
• Toàn bộ được đóng cắt trong môi trường 
SF6, có đồng hồ báo khí SF6, điều khiển 
đóng cắt tại chỗ, sẵn sàng kết nối scada khi 
lắp đặt thêm hệ thống RTU.
• Kích thước: C1750 * R930 * S 935mm

Tủ RMU, loại compact mở rộng
40.5kV, 630A, 20kA/s. Type: S+SSF

Tủ loại 03 ngăn - 40,5kV
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E

10 Cái 1 622,050,000 622,050,000
SFA/ Thổ 

Nhĩ Kỳ

11 Cái 1 81,510,000 81,510,000 Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM

Tủ trung thế RMU 5 ngăn cách điện khí 
SF6, dùng đầu cáp kín Tee plug & Elbow: 
40.5kV, 630A, 20kA/s. Type: S+SSF+B

Tủ điều khiển RTU: Bao gồm motor điều 
khiển LBS, điện áp 220VAC và tủ điều 
khiển đã bao gồm card RTU và card thông 
tin truyền thông giao tiếp với hệ thống 
SCADA qua giao thức truyền thông IEC 
60870-5-101 hoặc IEC 60870-5-104), và tủ 
điều khiển ác quy

Bảo hành sản phẩm Trong phạm vi 12 tháng kể từ ngày giao hàng

Số Tài Khoản 9786173636 - Tại ngân hàng ACB - Chi Nhánh Thăng Long - Hà Nội

Xin chân thành cảm ơn Quý Công ty

Điều kiện thương mại Đặt cọc 30%, giá trị còn lại thanh toán trước khi giao hàng

Địa điểm giao hàng Tại kho Bên BÁN - xã Thanh Trì, TP Hà Nội

Tiêu chuẩn hàng hoá Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng

Thời gian giao hàng Đàm phán trước khi ký hợp đồng

Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 8%Ghi chú

Tủ loại 05 ngăn - 40,5kV
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